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NGHỊ QUYẾT
Về việc xây dựng thành phố Bến Tre 
đạt chuẩn đô thị loại I trước năm 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;
Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;
Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030;
Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;
Xét Tờ trình số 3574/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I trước năm 2030; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Nghị quyết về xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I trước năm 2030, bao gồm các nội dung cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Tỉnh ủy về phát triển đô thị tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Tập trung rà soát, đánh giá thực trạng thành phố Bến Tre hiện nay để làm căn cứ đề ra lộ trình, kế hoạch xây dựng và phát triển đô thị thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I trước năm 2030.
2. Nội dung:
a) Thực trạng thành phố Bến Tre:
-  Đánh giá sơ lược quá trình phát triển đô thị của thành phố Bến Tre:
Thành phố Bến Tre là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh, được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III trực thuộc tỉnh theo Quyết định số 1081/QĐ-BXD ngày 09 tháng 8 năm 2007, được Chính phủ quyết định thành lập thành phố theo Nghị quyết số 34/2009/NQ-CP ngày 11 tháng 8 năm 2009; và được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận thành phố Bến Tre là đô thị loại II trực thuộc tỉnh theo Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2019. Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bến Tre theo Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14 ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì thành phố Bến Tre có 14 đơn vị hành chính cấp xã; trong đó có 08 phường (gồm: An Hội, 4, 5, 6, 7, 8, Phú Khương và Phú Tân) và 06 xã (gồm: Bình Phú, Phú Hưng, Sơn Đông, Mỹ Thạnh An, Nhơn Thạnh, Phú Nhuận); với diện tích 7.062 ha và dân số 124.907 người (theo niên giám thống kê năm 2020). 
Hiện nay, thành phố Bến Tre đang tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và khắc phục các tiêu chuẩn đô thị loại II đạt thấp; đồng thời đang có rất nhiều dự án đầu tư phát triển khu đô thị mới có quy mô lớn, với tổng diện tích hơn 3.000 ha và các dự án phát triển hạ tầng giao thông có tầm chiến lược của Trung ương, tỉnh đã và đang triển khai xây dựng trên địa bàn thành phố. Đây là cơ hội và lợi thế để thành phố Bến Tre có bước phát triển đột phá trong xây dựng và phát triển đô thị, tạo tiền đề cho thực hiện mục tiêu trước năm 2030 đạt các tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh. 
Tuy nhiên, hiện tại về quy mô dân số và diện tích tự nhiên của đô thị chưa phù hợp với định hướng phát triển đô thị của thành phố; đa số các dự án đầu tư phát triển đô thị được triển khai thực hiện giai đoạn 2020 - 2030, nên để triển khai đảm bảo đồng bộ về hạ tầng, thu hút dân cư cần phải có thời gian. Hạ tầng đô thị có phát triển nhưng quy mô còn hạn chế, tỷ lệ đất giao thông đô thị, mật độ đường giao thông chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định, chưa có hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung cho đô thị… Công tác quản lý nhà nước về đô thị có lúc chưa kịp thời sự phát triển của đô thị.  
- Kết quả rà soát, đánh giá tiêu chuẩn, tiêu chí đô thị loại I của thành phố Bến Tre hiện hữu, đạt 41/59 tiêu chuẩn. 
(Phụ lục: Bảng Thống kê, rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí đô thị loại I, thành phố Bến Tre kèm theo).
b) Mục tiêu phát triển đô thị:
- Giai đoạn đến năm 2025: tập trung triển khai xây dựng các tiêu chuẩn đô thị loại I, cơ bản đạt trên 70% tiêu chuẩn quy định.
- Giai đoạn đến năm 2030: hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại I đến năm 2028, đảm bảo đủ điều kiện lập Đề án đề nghị công nhận đô thị loại I trình Bộ Xây dựng thẩm định để trình Chính phủ công nhận trong năm 2029.
c) Kế hoạch, lộ trình thực hiện: 
- Giai đoạn 2022 - 2025: 
Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.
Triển khai công tác lập, trình duyệt Quy hoạch chung thành phố Bến Tre giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; song song với việc đề xuất mở rộng đơn vị hành chính thành phố trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 
Lập, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc thành phố Bến Tre làm cơ sở quản lý kiến trúc đô thị theo quy định.
Lập Chương trình phát triển đô thị thành phố giai đoạn đến năm 2030;
Tập trung huy động nguồn lực để đầu tư các công trình, dự án phát triển đô thị trên địa bàn; đặc biệt là triển khai ít nhất 400ha dự án khu đô thị.
Thành lập mới 04 phường: Mỹ Thạnh An, Bình Phú, Sơn Đông và Phú Hưng.
- Giai đoạn 2025 – 2030: 
Tập trung rà soát các tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định để sơ kết, đánh giá quá trình thực hiện; đề ra kế hoạch và giải pháp tập trung thực hiện đạt chuẩn đô thị loại I.
Tiếp tục tập trung huy động nguồn lực đầu tư các công trình, dự án phát triển đô thị trên địa bàn; đặc biệt là triển khai ít nhất 500 ha dự án khu đô thị.
Thành lập mới 02 phường: Phú Nhuận, Nhơn Thạnh.
Lập Đề án đề nghị công nhận thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Giải pháp thực hiện: 
a) Công tác tuyên truyền, vận động:
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân trong việc hưởng ứng, tham gia xây dựng phát triển đô thị; gắn phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp và thông minh. Phát huy vai trò của người dân, cộng đồng trong xây dựng và phát triển đô thị thành phố Bến Tre, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Bến Tre. Tuyên truyền vận động người dân hưởng ứng và sử dụng hệ thống giao thông công cộng; thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích việc hỏa táng, nâng cao dân trí của người dân trong việc sử dụng hình thức hỏa táng; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, yêu cầu các cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, sản xuất... thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ nguồn chất thải, vận động nhân dân thực hiện phân loại rác tại nguồn; nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc đảm bảo vệ sinh, văn minh đường phố;…
b) Hoàn thiện, khắc phục nhóm các tiêu chuẩn chưa đạt:
 Tập trung nguồn lực tiếp tục hoàn thiện, khắc phục 18 tiêu chuẩn chưa đạt nhằm khắc phục và hoàn thiện cơ bản về hạ tầng đô thị, thông qua các giải pháp sau:
Đẩy mạnh hơn nữa công tác xúc tiến đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, vận dụng các chính sách ưu đãi trong phát triển kinh tế và xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; thực hiện tốt công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ. Tiếp tục ưu tiên phân bổ nguồn ngân sách nhà nước kết hợp tranh thủ tiếp cận các nguồn vốn vay ODA khác để thực hiện dự án nhà máy xử lý nước thải trên địa bàn thành phố gắn với giải pháp xây dựng mới các trạm xử lý nước thải cục bộ trong từng dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị mới theo đúng quy định; Từng bước đầu tư nâng chất các cơ sở giáo dục, y tế, thương mại, dịch vụ,… đáp ứng nhu cầu cuộc sống của người dân. 
Ưu tiên vốn từ ngân sách để đầu tư một số công trình, dự án hạ tầng thiết yếu nhằm cải thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí đô thị theo quy định (nhất là các tiêu chuẩn chưa đạt hoặc đạt thấp). Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đến đầu tư xây dựng và sản xuất tại địa phương, góp phần thu hút các lực lượng lao động từ các khu vực lân cận ngoài tỉnh đến sinh sống và làm việc trên địa bàn; tạo việc làm, thu hút nguồn lao động, tăng dân số cơ học và quy đổi sẽ giúp tăng quy mô dân số và mật độ dân số đô thị. 
Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn mới; triển khai Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Bến Tre; tập trung đầu tư có trọng điểm, ưu tiên các công trình trọng điểm có ảnh hưởng đến sự phát triển hệ thống giao thông thành phố. Tập trung đẩy mạnh việc xây dựng, cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước trên các tuyến đường đô thị; hoàn chỉnh hệ thống thoát nước trong khu trung tâm, xây dựng bổ sung công trình nhà Tang lễ.
c) Hỗ trợ, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu tư khu đô thị mới:
Rà soát, triển khai thực hiện hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo đúng tiến độ, góp phần nâng cao chất lượng sống của dân cư, tạo diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững. Trong đó, tập trung triển khai nhóm các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư (Dự án Đầu tư phát triển khu đô thị mới Mỹ Hóa; Dự án Đầu tư phát triển khu đô thị mới Mỹ An; Dự án Đầu tư phát triển khu đô thị mới Đông Bắc phường Phú Khương)…; tiếp tục hoàn thiện thủ tục làm cơ sở triển khai các dự án lớn, mang tính chiến lược của thành phố như: dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Tây Bắc; dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới - đô thị sinh thái; các dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Tây, phía Nam thành phố Bến Tre…
d) Mở rộng địa giới hành chính đô thị đạt chuẩn đô thị loại I:
Tập trung rà soát mở rộng địa giới hành chính, sắp xếp đơn vị hành chính đảm bảo tiêu chuẩn đô thị loại I theo quy định. 
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đúng quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa X, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.
 
	
	CHỦ TỊCH


Hồ Thị Hoàng Yến


































		

Phụ lục
BẢNG THỐNG KÊ, RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU CHÍ ĐÔ THỊ LOẠI I 
THÀNH PHỐ BẾN TRE THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 1210/2016/UBTVQH13
(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)
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	Vị trí, Chức năng, Vai trò, Cơ cấu và Trình độ phát triển kinh tế - xã hội
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	1.1
	Tiêu chuẩn vị trí, chức năng, vai trò
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	Vị trí, chức năng, vai trò của đô thị
	 
	Là trung tâm tổng hợp cấp quốc gia về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch, y tế, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một vùng liên tỉnh hoặc 
	 
	Là trung tâm tổng hợp cấp vùng hoặc cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học công nghệ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của một vùng liên tỉnh (đồng bằng sông Cửu Long)
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	Là trung tâm tổng hợp cấp vùng hoặc cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch, y tế, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một vùng liên 
	 
	
	

	1.2
	Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội
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	Cân đối thu chi ngân sách 
	 
	Dư
	 
	 
	Đạt

	
	
	
	Đủ
	 
	
	

	2
	Thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước
	lần
	≥    2,1
	 
	1,41
	Không Đạt

	
	
	
	1,75
	 
	
	

	3
	Chuyển dịch cơ cấu kinh tế* 
	 
	Tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản theo mục tiêu đề ra
	 
	Đã tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản
	Đạt

	
	
	
	Chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng hoặc dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản theo mục tiêu đề ra
	 
	
	

	4
	Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất
	%
	≥     9
	 
	7,73
	Đạt

	
	
	
	7
	 
	
	

	5
	Tỷ lệ hộ nghèo
	%
	≤    5,5
	 
	1,08
	Đạt

	
	
	
	6
	 
	
	

	6
	Tỷ lệ tăng dân số hàng năm (bao gồm tăng tự nhiên và cơ học)
	%
	≥    2,0
	 
	1,840
	Đạt

	
	
	
	1,6
	 
	
	

	TC2
	Quy mô dân số
	8-6
	 
	 

	1
	Dân số toàn đô thị
	1000 người
	≥    1000
	 
	201,000
	Không Đạt

	
	
	
	500
	 
	
	

	2
	Dân số khu vực nội thành, nội thị (thuộc thành phố, thị xã) hoăc dân số khóm, khu phố (thuộc thị trấn) (1.000 người)
	1000 người
	≥    500
	 
	110,000
	Không Đạt

	
	
	
	200
	 
	
	

	TC3
	 Mật độ dân số
	6-4,5
	 
	 

	1
	Mật độ dân số trung bình toàn đô thị
	người/km2
	≥ 3000
	 
	2.856
	Đạt

	
	
	
	2000
	 
	
	

	2
	Mật độ dân số khu vực nội thành, nội thị tính trên diện tích đất xây dựng đô thị (đối với thành phố loại đặc biệt, I, II, III; thị xã loại III, IV); mật độ dân số trên diện tích đất xây dựng (đối với thị trấn loại IV hoặc loại V)
	người/km2
	≥ 12000
	 
	8.099
	Không Đạt

	
	
	
	10000
	 
	
	

	TC4
	Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp
	6-4,5
	 
	 

	1
	Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị
	%
	≥    75
	 
	82,85
	Đạt

	
	
	
	65
	 
	
	

	2
	Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành, nội thị
	%
	≥    90
	 
	94,19
	Đạt

	
	
	
	85
	 
	
	

	TC5
	Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị
	60-45
	 
	 

	Bảng 5.A - Nhóm các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan khu vực nội thành, nội thị 
	48-36
	 
	 

	I: Nhóm các tiêu chuẩn về hệ thống công trình hạ tầng xã hội
	10-7,5
	 
	 

	I.1
	Các tiêu chuẩn về nhà ở
	 
	 
	 

	1
	Diện tích sàn nhà ở bình quân
	m2 sàn/người
	≥    29
	 
	26,77
	Đạt

	
	
	
	26,5
	 
	
	

	2
	Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố
	%
	≥    95
	 
	99,83
	Đạt

	
	
	
	90
	 
	
	

	I.2
	Các tiêu chuẩn về công trình công cộng
	8-6
	 
	 

	1
	Đất dân dụng (Nếu vượt mức tối đa thì đánh giá đạt 0,75 điểm)
	m2/người
	61,0
	 
	94,57
	Đạt

	
	
	
	54,0
	 
	
	

	2
	Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị     
	m2/người
	≥    5
	 
	5,61
	Đạt

	
	
	
	4
	 
	
	

	3
	Đất xây dựng công trình công cộng cấp đơn vị ở
	m2/người
	≥    2,0
	 
	1,51
	Đạt

	
	
	
	1,5
	 
	
	

	4
	Cơ sở y tế
	giường/1.000 dân
	≥    2,8
	 
	3,11
	Đạt

	
	
	
	2,4
	 
	
	

	5
	Cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị
	cơ sở
	≥    30
	 
	17
	Không Đạt

	
	
	
	20
	 
	
	

	6
	Công trình văn hóa cấp đô thị
	công trình
	≥    14
	 
	7
	Không Đạt

	
	
	
	10
	 
	
	

	7
	Công trình thể dục thể thao cấp đô thị
	công trình
	≥    10
	 
	17
	Đạt

	
	
	
	7
	 
	
	

	8
	Công trình thương mại- dịch vụ
	công trình
	≥    14
	 
	9
	Không Đạt

	
	
	
	10
	 
	
	

	II: Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật 
	14-10,5
	 
	 

	II.1
	Các tiêu chuẩn về giao thông
	6-4,5
	 
	 

	1
	Đầu mối giao thông (cảng hàng không- sân bay, ga đường sắt, cảng, đường thủy, bến xe khách)
	cấp
	Quốc tế
	 
	Liên vùng
	Không Đạt

	
	
	
	Quốc gia
	 
	
	

	2
	Tỷ lệ đất giao thông khu vực nội thành, nội thị so với đất xây dựng trong khu vực nội thành, nội thị
	%
	≥    24
	 
	10,82
	Không Đạt

	
	
	
	16
	 
	
	

	3
	Mật độ đường trong khu vực nội thành, nội thị (tính đến đường có chiều rộng phần xe chạy ≥ 7,5m)
	km/km2
	≥    13
	 
	5,79
	Không Đạt

	
	
	
	10
	 
	
	

	4
	Diện tích đất giao thông tính trên dân số khu vực nội thành, nội thị
	m2/người
	≥    15
	 
	11,17
	Không Đạt

	
	
	
	13
	 
	
	

	5
	Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng
	%
	≥    20
	 
	10,84
	Không Đạt

	
	
	
	15
	 
	
	

	II.2
	 Các tiêu chuẩn về cấp điện và chiếu sáng công cộng 
	3-2,25
	 
	 

	1
	Tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt 
	kwh/người/năm
	≥    1000
	 
	                                     730,26 
	Không Đạt

	
	
	
	850
	 
	
	

	2
	Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng
	%
	100
	 
	#REF!
	Đạt

	
	
	
	95
	 
	
	

	3
	Tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng
	%
	≥    85
	 
	96,30
	Đạt

	
	
	
	60
	 
	
	

	II.3
	 Các tiêu chuẩn về cấp nước 
	3-2,25
	 
	 

	1
	Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt
	lít/người/ngđ
	≥    130
	 
	127,64
	Đạt

	
	
	
	120
	 
	
	

	2
	Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch, hợp vệ sinh
	%
	100
	 
	98,74
	Đạt

	
	
	
	95
	 
	
	

	II.4
	 Các tiêu chuẩn hệ thống bưu chính viễn thông
	2-1,5
	 
	 

	1
	Số thuê bao internet (băng rộng cố định và băng rộng di động)
	Số tb internet/100 dân
	≥    30
	 
	26,76
	Đạt

	
	
	
	25
	 
	
	

	2
	Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động/dân số
	%
	100
	 
	100,00
	Đạt

	
	
	
	95
	 
	
	

	III. Nhóm các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường đô thị
	14-10,5
	 
	 

	III.1
	 Các tiêu chuẩn về hệ thống thoát nước mưa và chống ngập úng 
	3-2,25
	 
	 

	1
	Mật độ đường cống thoát nước chính
	km/km2
	≥    4,5
	 
	5,84
	Đạt

	
	
	
	4,0
	 
	
	

	2
	Tỷ lệ các khu vực đô thị có giải pháp phòng chống, giảm ngập úng đô thị
	%
	≥    50
	 
	80,00
	Đạt

	
	
	
	20
	 
	
	

	III.2
	 Các tiêu chuẩn về thu gom. xử lý nước thải. chất thải
	5-3,75
	 
	 

	1
	Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy
	%
	≥    85
	 
	không có chất thải nguy hại
	Đạt

	
	
	
	70
	 
	
	

	2
	Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật
	%
	≥    50
	 
	0,00
	Không Đạt

	
	
	
	40
	 
	
	

	3
	Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom
	%
	100
	 
	99
	Đạt

	
	
	
	90
	 
	
	

	4
	Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý tại khu chôn lấp hợp vệ sinh hoặc tại các nhà máy đốt, nhà máy chế biến rác thải
	%
	≥    90
	 
	98
	Đạt

	
	
	
	80
	 
	
	

	5
	Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy
	%
	100
	 
	99
	Đạt

	
	
	
	90
	 
	
	

	III.3
	 Các tiêu chuẩn về Nhà tang lễ
	2-1,5
	 
	 

	1
	Nhà tang lễ
	Số nhà
	≥    4
	 
	1
	Không Đạt

	
	
	
	2
	 
	
	

	2
	Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng
	%
	≥    25
	 
	0
	Không Đạt

	
	
	
	20
	 
	
	

	III.4
	Các tiêu chuẩn về cây xanh đô thị
	4-3
	 
	 

	1
	Đất cây xanh đô thị
	m2/người
	≥    15
	 
	10,94
	Đạt

	
	
	
	10
	 
	
	

	2
	Đất cây xanh công cộng khu vực nội thành, nội thị
	m2/người
	≥    6
	 
	7,79
	Đạt

	
	
	
	5
	 
	
	

	IV. Nhóm các tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan đô thị
	10-7,5
	 
	 

	IV.1
	Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị
	Quy chế
	Đã có quy chế được ban hành được tối thiểu 2 năm, thực hiện tốt quy chế
	 
	Đã có quy chế
	Đạt

	
	
	
	Đã có quy chế
	 
	
	

	IV.2
	Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị/ tổng số trục phố chính
	%
	≥    60
	 
	40,82
	Không Đạt

	
	
	
	50
	 
	
	

	IV.3
	Số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị
	Dự án
	≥    6
	 
	6
	Đạt

	
	
	
	4
	 
	
	

	IV.4
	Số lượng không gian công cộng của đô thị
	Khu
	≥    7
	 
	14
	Đạt

	
	
	
	5
	 
	
	

	IV.5
	Công trình kiến trúc tiêu biểu
	Cấp
	Có công trình cấp Quốc gia
	 
	Có công trình cấp Quốc gia
	Đạt

	
	
	
	Có công trình cấp tỉnh 
	 
	
	

	Bảng 5.B - Nhóm các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan khu vực ngoại thành, ngoại thị
	12-9
	 
	 

	I. Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội
	4-3
	 
	 

	[bookmark: _GoBack]1
	Trường học
	%
	≥     60
	 
	68
	Đạt

	
	
	
	50
	 
	
	

	2
	Cơ sở vật chất văn hóa
	%
	≥     60
	 
	68
	Đạt

	
	
	
	45
	 
	
	

	3
	Chợ nông thôn
	%
	≥     80
	 
	75,71
	Đạt

	
	
	
	70
	 
	
	

	4
	Nhà ở dân cư
	%
	≥     90
	 
	79,4
	Không Đạt

	
	
	
	80
	 
	
	

	II. Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật
	4-3
	 
	 

	1
	Giao thông
	%
	≥     60
	 
	80,43
	Đạt

	
	
	
	50
	 
	
	

	2
	Điện
	%
	≥     90
	 
	99,71
	Đạt

	
	
	
	85
	 
	
	

	III. Nhóm các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường
	2-1,5
	 
	 

	1
	Môi trường
	%
	≥     70
	 
	82,86
	Đạt

	
	
	
	65
	 
	
	

	IV. Nhóm các tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan 
	2-1,5
	 
	 

	1
	Quỹ đất phát triển nông nghiệp, vùng cảnh quan sinh thái được phục hồi, bảo vệ
	%
	≥     90
	 
	100,00
	Đạt

	
	
	
	80
	 
	
	

	Tổng cộng tiêu chuẩn đạt 41/59
	




	Các Tiêu chuẩn Không đạt (18 tiêu chuẩn)

	1
	Thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước

	
	

	2
	Dân số toàn đô thị

	
	

	3
	Dân số khu vực nội thành, nội thị (thuộc thành phố, thị xã) hoăc dân số khóm, khu phố (thuộc thị trấn) (1.000 người)

	4
	Mật độ dân số khu vực nội thành, nội thị tính trên diện tích đất xây dựng đô thị (đối với thành phố loại đặc biệt, I, II, III; thị xã loại III, IV); mật độ dân số trên diện tích đất xây dựng (đối với thị trấn loại IV hoặc loại V)

	5
	Cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị

	6
	Công trình văn hóa cấp đô thị

	7
	Công trình thương mại- dịch vụ

	8
	Đầu mối giao thông (cảng hàng không- sân bay, ga đường sắt, cảng, đường thủy, bến xe khách)

	9
	Tỷ lệ đất giao thông khu vực nội thành, nội thị so với đất xây dựng trong khu vực nội thành, nội thị

	10
	Mật độ đường trong khu vực nội thành, nội thị (tính đến đường có chiều rộng phần xe chạy ≥ 7,5m)

	11
	Diện tích đất giao thông tính trên dân số khu vực nội thành, nội thị

	12
	Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng

	13
	Tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt 

	14
	Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật

	15
	Nhà tang lễ

	16
	Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng

	17
	Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị/ tổng số trục phố chính

	18
	Nhà ở dân cư



